
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 206 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 206 DH52111969 Trần Minh Trung 01/08/2003 Nam D21_TH08 a1 H06 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 206 DH52112127 Lương Triều Vỹ 11/03/2003 Nam D21_TH08 a1 H06 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 206 DH52110677 Nguyễn Ngọc Doanh 20/02/2003 Nam D21_TH09 a1 H06 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 206 DH52110685 Nguyễn Trí Dũng 31/10/2003 Nam D21_TH09 a1 H06 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 206 DH52110779 Nguyễn Tấn Đạt 10/06/2003 Nam D21_TH09 a1 H06 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 206 DH52110797 Nguyễn Hải Đăng 01/02/2003 Nam D21_TH09 a1 H06 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 206 DH52110805 Nguyễn ái Thiềm Định 20/11/2003 Nam D21_TH09 a1 H06 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 206 DH52110821 Nguyễn Chí Đức 16/02/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 206 DH52110875 Phan Nhựt Hào 09/10/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 206 DH52110937 Nguyễn Thiện Hòa 23/08/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 206 DH52110995 Đỗ Quang Huy 01/09/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 206 DH52111010 Nguyễn Đức Huy 24/12/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 206 DH52111030 Nguyễn Quốc Huy 27/11/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 206 DH52111043 Tô Đan Huy 02/10/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 206 DH52111052 Võ Nguyễn Nhật Huy 09/11/2003 Nam D21_TH09 a2 H06 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 206 DH52111076 Phan Văn Kha 23/12/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 206 DH52111080 Lý Hữu Khải 08/10/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 206 DH52111083 Trần Mai Huy Khải 31/03/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 206 DH52111102 Nguyễn Hồ Nhật Khang 10/05/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 206 DH52111122 Tống Phước Gia Khánh 08/06/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 206 DH52111146 Phạm Nguyễn Anh Khoa 01/08/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 206 DH52111198 Tô Thanh Lâm 24/01/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 206 DH52111227 Huỳnh Nguyễn Nhật Long 21/09/2003 Nam D21_TH09 a3 H06 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 206 DH52111246 Võ Thanh Trường Long 04/10/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 206 DH52111255 Phan Tấn Lộc 12/08/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 206 DH52111298 Dương Văn Minh 05/10/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 206 DH52111314 Phan Khánh Minh 15/02/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 206 DH52111357 Đặng Minh Nghĩa 06/12/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 206 DH52111363 Nguyễn Đặng Trung Nghĩa 28/04/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 206 DH52111379 Đặng Nhật Nguyên 30/01/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 206 DH52100776 Vũ Trung Nguyên 11/01/2003 Nam D21_TH09 a4 H06 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 206 DH52111465 Hoàng Tấn Phát 31/05/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 206 DH52111471 Mai Xuân Phát 18/03/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 206 DH52111481 Trương Quang Phát 31/08/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 206 DH52111482 Võ Văn Phát 25/11/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 206 DH52111486 Nguyễn Tấn Phi 31/01/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 206 DH52111510 Nguyễn Văn Phú 06/04/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 206 DH52111579 Nguyễn Việt Phương 14/10/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 206 DH52111592 Nguyễn Viết Quang 03/05/2003 Nam D21_TH09 a5 H06 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 206 DH52111659 Trần Thanh Sang 24/05/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 206 DH52113552 Trần Thanh Sang 30/01/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 206 DH52111660 Trương Tấn Sang 01/05/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 206 DH52111700 Thái Tấn Tài 11/11/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 206 DH52113772 Nguyễn Hải Minh Tân 10/06/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 206 DH52111751 Trương Quang Thành 18/02/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 206 DH52111775 Hà Quang Thật 01/11/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 206 DH52111832 Đỗ Hoàng Thông 12/09/2003 Nam D21_TH09 a6 H06 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 206 DH52111902 Nguyễn Hữu Toàn 21/12/2003 Nam D21_TH09 a7 H06 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 206 DH52111930 Nguyễn Minh Trí 12/12/2003 Nam D21_TH09 a7 H06 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 206 DH52112003 Lê Thanh Tuấn 28/03/2003 Nam D21_TH09 a7 H06 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 206 DH52108826 Nguyễn Xuân Văn 16/06/2002 Nam D21_TH09 a7 H06 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 206 DH52112111 Thạch Minh Vũ 18/04/2002 Nam D21_TH09 a7 H06 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 206 DH52110599 Nguyễn Gia Bảo 22/10/2003 Nam D21_TH10 a7 H06 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 206 DH52113549 Đặng Gia Bình 06/11/2003 Nam D21_TH10 a7 H06 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 206 DH52112966 Vũ Văn Dương 21/03/2003 Nam D21_TH10 a7 H06 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 206 DH52113469 Nguyễn Lê Đạt 08/12/2003 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 206 DH52110898 Bùi Nguyễn Trọng Hiếu 28/02/2003 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 206 DH52110903 Lê Nguyễn Trọng Hiếu 02/07/2003 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 206 DH52110936 Nguyễn Hòa 25/10/2002 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 206 DH52111015 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 18/07/2003 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 206 DH52111055 Trần Đức Huynh 20/01/2003 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 206 DH52111093 Lê Duy Khang 16/11/2003 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 206 DH52111115 Mai Lâm Quang Khánh 30/05/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 206 DH52111118 Nguyễn Trần Minh Khánh 22/05/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 206 DH52111143 Nguyễn Lê Quốc Khoa 28/07/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 206 DH52111147 Trần Hoàng Đăng Khoa 16/06/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 206 DH52111171 Lâm Tuấn Kiệt 24/06/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 206 DH52111245 Võ Thành Long 04/04/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 206 DH52111256 Trần Hải Lộc 07/10/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 206 DH52111258 Trần Tấn Lộc 03/12/2003 Nam D21_TH10 a9 H06 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 206 DH52111453 Võ Minh Nhựt 02/04/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 206 DH52111491 Nguyễn Chí Phong 20/04/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 206 DH52111495 Phạm Hồng Phong 10/11/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 206 DH52111497 Vương Lập Phong 14/05/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 206 DH52111509 Nguyễn Thành Tỷ Phú 03/12/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 206 DH52111529 Lê Trần Trọng Phúc 15/08/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 206 DH52111532 Lưu Phạm Hồng Phúc 07/11/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 206 DH52111535 Nguyễn Hoàng Phúc 09/08/2003 Nam D21_TH10 a10 H06 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 206 DH82006532 Trịnh Lý Hùng 01/08/2002 Nam D20_XD02 a11 H06 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 206 DH82004539 Hà Nhật Minh 25/01/2002 Nam D20_XD02 a11 H06 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 206 DH82003508 Phạm Quyết Thắng 17/12/2002 Nam D20_XD02 a11 H06 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 206 DH82004040 Nguyễn Ngọc Tuấn 08/06/2002 Nam D20_XD02 a11 H06 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 206 DH12200001 Nguyễn Trường An 24/07/2004 Nam D22_CDT02 a11 H06 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 206 DH12200004 Triệu Duy Anh 30/10/2004 Nam D22_CDT02 a11 H06 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 206 DH12200007 Nguyễn Văn Chương 27/07/2004 Nam D22_CDT02 a11 H06 a11 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 206 DH12200015 Nguyễn Mạnh Dũng 20/11/2004 Nam D22_CDT02 a11 H06 a11 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 206 DH12200019 Nguyễn Hoàng Anh Duy 23/04/2004 Nam D22_CDT02 a12 H06 a12 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 206 DH12200010 Nguyễn Tấn Đạt 18/09/2004 Nam D22_CDT02 a12 H06 a12 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 206 DH12200013 Trần Ngọc Điệp 11/09/2004 Nam D22_CDT02 a12 H06 a12 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 206 DH12200014 Đỗ Hữu Thiên Chấn Đông 26/05/2004 Nam D22_CDT02 a12 H06 a12 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 206 DH12200021 Nguyễn Hoàng Giang 30/03/2004 Nam D22_CDT02 a12 H06 a12 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 206 DH71800902 Huỳnh Thị Hồng Diệu 04/01/2000 Nữ D18_KD01 a13 H06 a13 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 206 DH71904055 Trần Thu Ngân 29/03/2001 Nữ D19_MAR02 a13 H06 a13 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 206 DH72004477 Lý Mỹ Ân 22/07/2001 Nữ D20_MAR01 a13 H06 a13 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 206 DH72003797 Đỗ Võ Thúy Trinh 13/04/2002 Nữ D20_MAR02 a13 H06 a13 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 206 DH72005041 Đổ Thị Huế Anh 06/04/1999 Nữ D20_MAR03 a13 H06 a13 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

97 206 DH72002006 Đỗ Bé Bình 11/07/2001 Nữ D20_MAR04 a13 H06 a13 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

98 206 DH72002119 Du Thị Ngọc Trang 16/02/2002 Nữ D20_MAR04 a13 H06 a13 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

99 206 DH52111879 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 30/03/2003 Nữ D21_TH09 a14 H06 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

100 206 DH52112131 Nguyễn Hoàng Phi Yến 05/09/2003 Nữ D21_TH09 a14 H06 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

101 206 DH52111186 Âu Dương Thiên Kim 27/08/2003 Nữ D21_TH10 a14 H06 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

102 206 DH52111438 Trần Tâm Nhiên 01/02/2003 Nữ D21_TH10 a14 H06 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

103 206 DH52111780 Lê Uyên Thiên Thi 03/04/2003 Nữ D21_TH10 a14 H06 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

104 206 DH52111823 Võ Thị Tho 13/02/2002 Nữ D21_TH10 a14 H06 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

105 206 DH52111863 Nguyễn Thị Minh Thư 26/05/2003 Nữ D21_TH10 a14 H06 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

106 206 DH52111916 Huỳnh Thị Cẩm Trân 11/02/2003 Nữ D21_TH10 a14 H06 a14 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

107 206 DH52111112 Đỗ Quốc Khánh 02/09/2003 Nam D21_TH10 a8 H06 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6/6


